
 

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 02 tháng 06/2023 

Hôm nay, Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền:  1,105,841,966 đồng đến các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo điện tử Dân trí trong tuần qua.  

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo điện tử Dân trí (Từ ngày 

05/2023 đến ngày 11/06/2023):  

Mã số Thông tin hoàn cảnh  Số tiền   
Hình thức 

chuyển  

Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ 

ĐT: 0866528974 

            

700,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4829 

Mã số 4829: 

1. Chị Nguyễn Thị Thắng 

 

Địa chỉ: Khu Vạn Phong, xã Đồng 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ 

 

ĐT: 0332048269 

            

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4852 

Mã số 4852: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Yến 

Địa chỉ: thôn Thi Thại, xã Duy 

Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng 

Nam. 

Số điện thoại: 0388.341.595. 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4869 

Mã số 4869: 

1. Chị Tống Thị Duyền 

- Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Vinh 

Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh 

- ĐT: 0355099629 

       

14,520,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4874 

Mã số 4874: 

 

1. Chị Mạc Thị Hằng 

Địa chỉ: TDP Pom Cọong, thị trấn 

Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình. 

ĐT: 0398533316 

Hiện chị Hột đang điều trị tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0973458697 (số phòng CTXH) 

         

9,828,888  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4879 

mã số 4879: 

 

1. Chị Phan Thị Như Quỳnh (vợ 

bệnh nhân Hoàng Anh) 

 

Địa chỉ: 153 Nguyễn Khánh Toàn, 

Hải Châu, Đà Nẵng 

 

ĐT: 0931936642 

Hiện Hoàng Anh đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bạch Mai 

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, cán bộ 

CTXH). 

     

176,723,923  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4881 

mã số 4881: 

 

1. Chị Phạm Thị Thụy 

Địa chỉ: Thôn Thủy Cơ, xã Yên 

Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

ĐT:0987392208 

     

297,013,500  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4884 

mã số 4884: 

 

1. Chị Lý Thị Hồng (mẹ em Hân) 

Địa chỉ: Thôn Lũng Danh, Liêm 

Thủy, Na Rì, Bắc Kạn 

ĐT: 0942748310 

Hiện Hân đang điều trị tại Bệnh 

viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số máy phòng 

CTXH) 

     

121,027,555  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

    
     

620,213,866  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  Total 

Mã số 4830 

Mã số 4830: 

1. Anh Lê Minh Trí 

- Địa chỉ: Ấp Kinh Ngoài, xã Bình 

Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre 

- ĐT: 0327457853 

Số TK: 7107205611711 

Lê Minh Trí 

Ngân hàng Agribank 

              

50,000  
Chuyển khoản 



Mã số 4833 

Mã số 4833: 

1. Chị Lô Thị Cúc 

 

Địa chỉ: Bản Na Lướm, xã Thông 

Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ 

An. 

Hoặc số 64B, đường Lê Ninh, 

phường Quán Bàu, thành phố Vinh, 

Nghệ An. 

ĐT: 0983.788.957.  

STK của anh Lương Văn Tứ (chồng 

chị Cúc): 51010003617859, ngân 

hàng BIDV. 

            

700,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4834 

Mã số 4834: 

 

 1. Ksor Hương 

 Địa chỉ: Làng Lang, xã Ia Chia, 

huyện Ia Grai, Gia Lai 

SĐT: 079 3661694 

STK: 5005205243622 - Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Agribank - Chi nhánh huyện Ia 

Grai, Gia Lai. 

         

2,100,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4837 

Mã số 4837: 

 

1. Chị Trần Thị Tươi (mẹ bệnh nhân 

Phương Thùy) 

Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Bình, thị 

trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu 

ĐT: 0967118178 

Hiện Phương Thùy đang điều trị tại 

khoa Hồi sức Tích cực Tim mạch - 

Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và 

Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức. 

ĐT: 0973458697 (số phòng CTXH) 

Trần Thị Tươi stk 36210000108151 

Ngân hàng BIDV 

            

550,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4838 

Mã số 4838: 

 1. Cao Thị Phương 

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phong, xã Hộ 

Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

STK: 1023237084, chủ tài khoản 

Cao Thị Phương, Ngân hàng 

Vietcombank. 

            

300,000  
Chuyển khoản 



Mã số 4843 

Mã số 4843: 

 

 1. Anh Đỗ Văn Quang (chồng chị 

Thu) 

 

Địa chỉ: Thôn Trung Quán, xã Duy 

Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình. 

3803205261323 

Trần Thị Thu 

AGRIBANH 

ĐT: 0898635822 

              

50,000  
Chuyển khoản 

Mã số 3586 

Mã số 3586: Em Nguyễn Thị Thùy 

Linh. 

 

Số nhà 2, ngách 78/10, phố 8/3, 

phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội. 

 

ĐT: 0383540328 

Nguyễn Thị Thùy Linh. Stk 

187022878 ngân hàng VPBank 

       

50,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4584 

Anh Phạm Văn Khoa (chồng bệnh 

nhân Hà Thị Thiêm) 

 

Địa chỉ: Thôn Cẩm Bào, xã Vĩnh 

Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

ĐT: 0327172477 

Hiện bệnh nhân Thiêm đang điều trị 

tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

ĐT: 0913052986 ( số phòng 

CTXH). 

 Pham văn khoa stk 1020143124 

ngân hang tmcp sai gon ha nôi the 

shb 

1,000 Chuyển khoản  

Mã số 4774 

Mã số 4774: 

 

1. Ngô Thị Nhàn  

Địa chỉ: Thôn 538, xã Nam Thành, 

huyện Yên Thành) 

ĐT: 0862482789  

Số tài khoản: 1019084235 - Ngân 

hàng Vietcom bank (Chủ tài khoản: 

Ngô Thị Nhàn). 

            

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4778 

Mã số 4778 

Anh Lê Văn Xuân 

 

Địa chỉ: Xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị 

xã Thái Hòa, Nghệ An 

ĐT:0382316642 - bà Đậu Thị Bảy 

(mẹ ruột anh Xuân).  

Số TK: của chị Lê Thị Yến (em gái 

anh Xuân): 1020358680, ngân hàng 

Vietcombank (ĐT: 0927227763). 

            

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4780 

Mã số 4780: 

1. Anh Phan Trung Kiên 

Địa chỉ: Thôn Xuân Tiêu, xã Hợp 

Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An 

Điện thoại: 0965172575  

Số tài khoản: 106873466774 -Ngân 

hàng Viettinbank- Chi nhánh huyện 

Yên Thành. 

            

350,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4782 

Mã số 4782 : 

 

1. Bà Lê Thị Hiên  

Địa chỉ: Xóm 5, thôn Trần Hải, xã 

Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định 

Số ĐT: 0977673087 

Hiện tại bà Hiên đang chăm cháu 

Thành Trung tại xóm trọ ở cổng 

bệnh viện Nhi TW. 

Số TK: Phạm Thị Lụa - mẹ cháu 

Thành Trung - 124228816 - VP 

Bank  

            

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4784 

Mã số 4784: 

 

1. Chị Hữu Thị Ngọc Nang 

Địa chỉ: ấp 8, xã Thới Bình, huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

ĐT: 0823 066714  

Stk: 070134689364 , Ngân hàng 

Sacombank Cà Mau 

Chủ tài khoản: HUU THI NGOC 

NANG 

            

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4787 

Mã số 4787: 

 

1. Bà Đỗ Thị Thoa 

Thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0329231360 

Hiện bà Thoa đang điều trị tại khoa 

Nội 6, Bệnh viện K3 Tân Triều 

Số TK: 2907205435660 . Ngân 

hàng a gri banh . Đỗ thị Thoa 

         

1,100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4789 

Mã số 4789: 

 

1. Nguyễn Minh Hiển 

Địa chỉ: Khu Gò Cây Vải, xã Văn 

Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0354114664 

Số TK: 0354114664 

MB 

            

700,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4791 

Mã số 4791: 

 

Bà: Hà Thị Uy 

Địa chỉ: Thôn Đá Bàn, xã Thanh 

Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình 

ĐT: 034 913 4637 

 Số tk: 3805205239203 

Bà Hà Thị uy 

Ngân hàng Aribank 

            

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4796 

Mã số 4796: 

 

1. Anh Cao Tiến Quyết (chồng chị 

Phúc). 

- Địa chỉ: Thôn 2 Kim Bảng, xã 

Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Bình. 

- ĐT: 039 820 6720 

Số TK: 76210001480724 - Ngân 

hàng BIDV  

            

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4810 

Mã số 4810: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Liễu 

Địa chỉ: Thôn Thượng Văn, xã Yên 

Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

ĐT: 0979 977 947 

Nguyễn Thị liễu. STK 

030080022251 ngân hàng 

Sacombank . 

            

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4816 

Mã số 4816: 

 

1. Anh Đặng Quang Tài 

Địa chỉ: Thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0974.166.169 (ông 

Nguyễn Đức Quân, Chủ tịch Hội 

Chữ thập đỏ xã Ích Hậu) 

 Số TK: 0396167309 

MB Bank - Đặng Quang Tài 

            

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4817 

Mã số 4817: 

 

1. Chị Tạch Thị Hồng 

Địa chỉ: Thôn Đồng Láy, xã Kim 

Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

ĐT: 0387890113 

TẠCH THỊ HỒNG 

0731000697553  vietcombank 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4818 

Mã số 4818: 

 

Chị Nguyễn Thị Bích Thuận 

 

Địa chỉ: Thôn Ngọc Mỹ, xã Diễn 

Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An. 

ĐT: 0382.756.997 

Hoặc qua STK của chị Thuận: 

100871082013, ngân hàng 

Vietinbank, chủ TK: Nguyễn Thị 

Bích Thuận. 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4822 

Mã số 4822  

 

1. Anh Nguyễn Viết Trụ 

 

Địa chỉ: 84/1 khu phố 8A, phường 

Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

 

Điện thoại: 0937 582 079 

STK 5912205029722, CTK Nguyễn 

Viết Trụ, ngân hàng Agribank chi 

nhánh Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

            

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4824 

Mã số 4824  

 

1. Chị Nguyễn Thị Hằng 

 

Địa chỉ: Thôn Trường Sơn, xã Lộc 

Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

ĐT: 0357585600 

 

Hiện anh Mỳ đang điều trị tại Trung 

tâm Liền vết thương, Bệnh viện 

Bỏng Quốc gia 

 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH). 

Nguyễn Thị Hằng stk 

3707205289151  ngân hàng Nông 

nghiệp PTNT Agribank 

              

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4827 

Mã số 4827: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Hiền 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Thanh Hương, 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An. 

ĐT: 0364955366  

Số TK: 51110001150887 - Ngân 

hàng BIDV - chủ TK: Nguyễn Thị 

Hiền 

            

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4840 

Mã số 4840: 

 

1. Từ Thị Ngà (dì của chị Kim 

Loan) 

 

Địa chỉ: 31B Huỳnh Văn Lũy, khóm 

3, phường Quang Vinh, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 

Điện thoại: 0793720908 

STK 050143694231 ngân hàng 

Sacombank chi nhánh Đồng Nai, 

chủ tài khoản Từ Thị Ngà. 

10,000,000 Chuyển khoản  



Mã số 4844 

Mã số 4844: 

 

1. Chị Lê Thị Hương 

 

Địa chỉ: Nhà 06, ngõ 26, đường 

Nguyễn Hằng Chi, tổ dân phố 4, 

phường Trần Phú, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Số tài khoản: 0201000420464 

 

(Chủ tài khoản Lê Thị Hương, Ngân 

hàng Vietcombank). 

         

1,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4846 

Mã số 4846: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Lan 

Địa chỉ: Khối 12, phường Quỳnh 

Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ 

An. 

ĐT: 0347.115.809. 

STK của chị Lan: 103878130195, 

ngân hàng Vietinbank, chủ TK: 

Nguyễn Thị Lan. 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4847 

Mã số 4847: 

1. Anh Điểu Dai (chồng bệnh nhân 

Thị Thim) 

 

Địa chỉ: ấp Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

 

SĐT: 0987.035.818 

         

1,050,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4848 

Mã số 4848: 

 

1. Chị Đào Ngọc Đào  

Địa chỉ: ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn 

Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ 

ĐT: 0772191583 

STK: 106878643757   Ngân hàng 

Vietinbank chi nhánh Phong Điền 

Chủ tài khoản: DAO NGOC DAO 

            

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4849 

Mã số 4849: 

 

1. Chị Lê Thị Trang 

Địa chỉ: Thôn 3 Kiến An, xã Thọ 

Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. 

SĐT: 0869767664 

Số tài khoản ngân hàng Agribank: 

3516205432092 (Chủ tài khoản Lê 

Thị Trang). 

            

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4851 

Mã số 4851: 

1. Chị Lê Thanh Lam 

 

Địa chỉ: thôn Hương Phố, xã Đức 

Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. 

 

SĐT: 0342331688 

 

Số tài khoản ngân hàng VietinBank: 

103875047325 (Chủ tài khoản Lê 

Thanh Lam). 

            

600,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4853 

Mã số 4853: 

 

1. Em Bùi Văn Đức 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Nghi Đồng, 

huyện Nghi Lộc, Nghệ An. 

ĐT: 0327.925.651 

Số tài khoản ngân hàng MB: 

052536868 (Chủ tài khoản Bùi Văn 

Đức). 

            

350,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4854 

Mã số 4854: 

 1. Anh Phan Cu 

Địa chỉ: Thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

ĐT:  0389844918 

STK: 5004205231673 - Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Agribank- Chi nhánh huyện 

Chư Sê. 

1,470,000 Chuyển khoản  



Mã số 4855 

Mã số 4855: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thành (mẹ bé 

Vy). 

Địa chỉ: Thôn 12, xã Quỳnh Trang, 

thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 

(hoặc phòng 702, tầng 7, khoa Gan 

mật, Bệnh viện Nhi trung ương). 

Điện thoại: 0359365755 

Số tài khoản: 103875395604, Ngân 

hàng Vietinbank, chủ tài khoản: 

Nguyễn Thị Thành.  

         

1,550,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4856 

Mã số 4856: 

 

1. Bà Đào Thị Khái 

Địa chỉ: thôn Đông Bình, xã Hòa 

An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

ĐT: 0362 857 810 (Miên - dì ruột 

của My) 

Số tk 4608205151872 

Đào Thị Khái 

Agribank chi nhánh huyện Phú Hòa, 

Phú Yên 

         

1,529,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4857 

Mã số 4857: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Loan. 

Địa chỉ: Xóm 6, xã Quỳnh Thanh, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại: 0386.176.118. 

Tài khoản cá nhân của chị Loan: 

108877055755, ngân hàng 

Vietinbank, chủ TK: Nguyễn Thị 

Loan.  

            

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4858 

Mã số 4858: 

 

1. Anh Ksơr Y Tá 

Địa chỉ: Buôn Quen, xã EaBar, 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

ĐT: 0336 345707 

1037894958  

Ksor Y Ta - Vietcombank 

            

400,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4859 

Mã số 4859: 

 

1. Anh Đinh Văn Hiên (bố cháu 

Hoàn) 

Địa chỉ: Thôn Sấm 3, xã Cúc 

Phương, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình  

Điện thoại: SĐT: 0328220951 

Số tài khoản: 1033071591, Ngân 

hàng Vietcombank. 

Chủ tài khoản: Đinh Văn Hiên.  

1,375,000 Chuyển khoản  

Mã số 4860 

Mã số 4860: 

 

1. Cô Nguyễn Thị Bích Thủy (mẹ 

bệnh nhân Bùi Nguyễn Quốc Trung) 

Địa chỉ: Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, 

TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

ĐT: 0354.638.889 

Bùi Văn Tâm tk 106006599999 tai 

Vietinbank chi nhánh Phú Quốc (Bố 

của bệnh nhân Bùi Nguyễn Quốc 

Trung) 

            

400,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4861 

Mã số 4861: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Hải 

Địa chỉ: Xóm Nghĩa Hòa, xã Nghĩa 

Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0343771678 

Hiện các con anh Hải đang điều trị 

tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0973458697 (số phòng CTXH) 

Số tk: 0281000345029 ngan hang 

viet com banh - chu tai khoan  

nguyen van Hai 

3,795,000 Chuyển khoản  

Mã số 4862 

Mã số 4862: 

 

1. Chị Trương Thị Hoài Ly 

Địa chỉ: Thôn Tây, xã Hiền Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình 

Điện thoại: 0934.879.992 

Trương thị hoài ly 

101878780979 

Viettinbank 

1,000,000 Chuyển khoản  



Mã số 4863 

Mã số 4863: 

 

1.  Bà Võ Thị Hải 

Địa chỉ: xóm 4, xã Hưng Chính, 

thành phố Vinh, Nghệ An 

Điện thoại: 0385629054 

0385629054 

Võ Thị Hải 

Ngân hàng BIDV 

         

3,785,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4864 

Mã số 4864: 

 

1. Anh Mai Tấn Đoan 

Điện thoại: 0968148652 

Địa chỉ: Đội 8, Thôn Liên Trì Tây, 

Xã Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng 

Ngãi. 

Tk 1031501787  

Chủ tk Mai Tấn Đoan  

Ngân Hàng Vietcombank 

            

910,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4865 

Mã số 4865: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương 

Địa chỉ: thôn Tân An, xã EaBar, 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

ĐT: 0867 625 692 

4606205165640  

Agribank  

chủ TK: Nguyễn Thị Thanh Hương 

         

2,160,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4866 

Mã số 4866: 

 

1. Chị Bùi Thị Luyến  

Địa chỉ: Khối Vĩnh Mỹ, phường 

Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An. 

Điện thoại: 0977.880.661 

Tài khoản của chị Bùi Thị Luyến: 

0101001219402, Ngân hàng 

Vietcombank.  

         

7,425,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4867 

Mã số 4867: 

 

1. Chị Phạm Thị Hạnh Hương 

Địa chỉ: thôn Khánh Mỹ, xã Tam 

Thành, huyện Phú Ninh, Quảng 

Nam. 

Điện thoại: 0359.134.489. 

Tài khoản: 56210002380865, Ngân 

hàng BIDV Chi nhánh Quảng Nam. 

2,370,000 Chuyển khoản  



Mã số 4868 

Mã số 4868: 

 

1.  Chị Nguyễn Thị Kim Phúc 

Địa chỉ: xóm 1, thôn Lâm Lộc 1, xã 

Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận. 

Điện thoại: 0392518608 

Stk 6140205613828, ctk Nguyễn 

Thị Kim Phúc, ngân hàng Agribank 

chi nhánh huyện Hóc Môn, 

TPHCM. 

5,055,000 Chuyển khoản  

Mã số 4870 

Mã số 4870: 

 

1. Chị Võ Thị Thuận  

Địa chỉ: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, 

huyện Chư Păh, Gia Lai.  

Điện thoại: 0868353933 

Tài khoản của chị Võ Thị Thuận: 

62310000245847 - Ngân hàng 

BIDV - Chi nhánh Gia Lai. 

4,890,000 Chuyển khoản  

Mã số 4871 

Mã số 4871: 

 

1. Ông Nguyễn Trước  

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường 

Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa 

ĐT: 0765 073871 (chị Oanh - mẹ 

cháu Nam). 

Số tài khoản: 33834477 - Ngân hàng 

ACB, chủ tài khoản ông Nguyễn 

Trước 

         

6,650,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4872 

Mã số 4872: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thủy 

 

- Địa chỉ: thôn Quỳnh Sơn, xã Cẩm 

Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

 

- Số tài khoản: 1037730967 - Ngân 

Vietcombank (chủ tài khoản 

Nguyen Thi Thuy).  

       

14,644,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4873 

Mã số 4873: 

 

1. Bà Hồ Thị Vân 

Địa chỉ: Xóm 12, xã Quỳnh Thạch, 

huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

Điện thoại: 0983.424.959. 

Số tài khoản của anh Nguyễn Bá 

Phương (con trai bà Vân): 

3604205175878, ngân hàng 

Agribank. 

         

9,035,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4875 

mã số 4875: 

 

1. Bà Dương Thị Lan 

 

Địa chỉ: Thôn Cẩm Địa, xã Lạc Vân, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

Điện thoại: SĐT: 0979625723 (Anh 

Quách Công Vịnh, con rể bà Lan). 

Số tài khoản: 1037524500, Ngân 

hàng Vietcombank. 

Chủ tài khoản: Dương Thị Lan. 

       

12,990,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4876 

mã số 4876 : 

 

1. Chị H'Lang 

Địa chỉ: bon Bu Kôn, phường Nghĩa 

Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

Hoặc bà Nông Thị Thùy, Chủ tịch 

Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Tân 

SĐT: 0972.471.234 

0706261143  

H' Lang 

Ngân hàng Nam Á chi nhánh Đắk 

Nông 

       

24,825,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4877 

mã số 4877: 

 

1.Huỳnh Lê Tuyết Tràng (ngụ ấp 

Tân Lợi, xã Tân Thới, Phong Điền, 

Cần Thơ 

Điện thoại:  0939425476 

Số CCCD: 092184003931 

Số TK: 1023457844 

Vietcombank 

Huỳnh Lê Tuyết Tràng 

       

43,771,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4878 

mã số 4878 : 

 

1. Chị Lê Thị Cúc 

Địa chỉ: xóm 6, xã Thanh Hương, 

Thanh Chương, Nghệ An 

SĐT: 0342520478 

Số tài khoản: 3615205354930 - 

ngân hàng Agribank, chủ TK Lê Thị 

Cúc 

       

54,722,500  
Chuyển khoản  

Mã số 4880 

mã số 4880: 

 

1. Anh Kha Văn Da 

Địa chỉ: Khoa thận, lọc máu, bệnh 

viện Đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 

2), số 31, đường Lê Ninh, phường 

Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0866525390. 

Tài khoản của anh Kha Văn Da: 

51010003694490, ngân hàng BIDV. 

       

79,893,500  
Chuyển khoản  

Mã số 4883 

mã số 4883: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thảo   

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ 2, xã Phước 

Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định.  

Điện thoại: 0392577049 

Tài khoản của chị Nguyễn Thị 

Thảo: 4303205331695 - Ngân hàng 

Agribank - Chi nhánh Bình Định. 

       

35,052,600  
Chuyển khoản  

MS 2023.142 (chị 

Mai Thị Hoà) 

Chị Mai Thị Hòa. Địa chỉ: Thôn 

Nam Lộc, xã Nga Hải, huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

 

Số điện thoại: 0987576468. 

              

50,000  
Chuyển khoản  

MS 2023.055 (bé 

Tạ Nguyễn Hoàn)  

Chị Nguyễn Thị Hải Yến, Tổ 12, 

phường Chí Kiên, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn. SĐT: 

0979721119. 

            

100,000  
Chuyển khoản  

    
     

392,698,600  
Chuyển khoản 

Total 

Mã số 4624 

Trường Tiểu học Tân Thành 2, xã 

Tân Thành, huyện Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

ĐT: 0853740999 - thầy Lang Trọng 

Hưng - Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Tân Thành 2 

            

500,000  
Tòa soạn 

    
            

500,000  
Tòa soạn Total 



Mã số 4842 

Mã số 4842: 

 

 1. Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học Quảng Nguyên 

 

Địa chỉ: Thôn Quảng Hạ, xã Quảng 

Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang. 

 

ĐT: 0942538923 - Thầy Hoàng Văn 

Toàn, Hiệu Trưởng. 

              

20,000  
Toà soạn  

    
              

20,000  
Toà soạn  Total 

Mã số 4648 

Bà Phan Thị Chức (bà nội của Ngọc 

Yến) 

 

- Địa chỉ: Ấp Quý Điền B, xã Thạnh 

Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre 

- ĐT: 0374793873 

            

500,000  
VP.Cần Thơ 

    
            

500,000  
VP.Cần Thơ 

Total 

Mã số 4882 

mã số 4882 : 

 

1. Cô Nguyễn Thị Kim Hoa 

Địa chỉ: 151/32/3 Mai Xuân 

Thưởng, phường 4, quận 6 (tạm trú: 

ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, TPHCM). 

ĐT: 0937836935 

       

91,909,500  
VP.Phía Nam 

    
       

91,909,500  
VP.Phía Nam 

Total 

    
  

1,105,841,966  
Grand Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


